	ĐỀ THAM KHẢO



	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII NĂM HỌC 2022 - 2023

	MÔN: GDCD – LỚP 7

	Thời gian làm bài: 45 phút


	Tên chủ đề
	Nhận biết (40%)
	Thông hiểu (30%)
	Vận dụng (30%)
	Cộng

	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Thấp (20%)

	Cao(10%)
	

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	
	

	Phòng, chống bạo lực học
đường

	- Biết được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường.
- Biết tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường,
địa phương tổ chức.
- Biết cách ứng phó với  bạo lực học đường.
	
	
	
	
	
	.
	

	Số điểm, số câu
	Số câu: 2
Số điểm:1
=10%
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 2
Số điểm:1
=10%

	Tệ nạn xã hội 

	
	- Nêu được khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội phổ biến.
- Biết nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội
	

 
	- Giải thích được nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội.
- Hiểu được khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội phổ biến.

	
	
	
	

	Số điểm, số câu
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1
=10%
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3
=30%
	
	
	
	Số câu: 2
Số điểm:4
= 40%

	Thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội
	- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội
- Biết thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
-  HS biết thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

	  
	
	
	

	- Hiểu về các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Chia sẻ về cách sống lành mạnh để phòng chống tệ nạn xã hội.

	- Đề xuất các giải pháp thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Xử lý các tình huống thể hiện sự phê phán, đấu tranh với các tệ nạn xã hội và tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
	

	Số câu, số điểm
	Số câu: 2 Số điểm: 1
=10%
	
	
	  
	
	Số câu: 1 Số điểm: 2
=20%
	Số câu: 1 Số điểm: 1
=10%
	Số câu: 4 
 Số điểm: 4
= 40%

	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
	- Nêu được khái niệm và vai trò của gia đình.
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu, số điểm
	Số câu: 2 Số điểm: 1
=10%
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 2 Số điểm: 1
=10%

	Tổng số câu, số điểm
	Số câu: 6
số điểm: 3
=30%
	Số câu: 1
số điểm: 1
=10%
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3
=30%
	
	Số câu:1
Số điểm:2
=20%
	Số câu: 1
Số điểm: 1
=10%
	Số câu: 10
Số điểm:10
=100%
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	ĐỀ THAM KHẢO



I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
(Chọn câu trả lời đúng nhất, mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm)
Câu 1: Trên đường đi học về, em bắt gặp 1 nhóm bạn đang có hành vi dọa nạt, có ý định đánh một bạn khác cùng trường. Trong trường hợp này em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Đứng lại để xem, cổ vũ các bạn                 B. Làm ngơ, đi qua vì không liên quan
C. Tìm sự giúp đỡ của người lớn gần đó        D. Chạy nhanh về nhà  kể cho bố mẹ nghe
Câu 2: Trong giờ ra chơi, bạn T gặp bạn Q và có hành vi đe dọa, hẹn gặp bạn Q cuối giờ học ở ngoài nhà trường để giải quyết. Trong trường hợp này, nếu là Q, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Báo với thầy cô giáo để có biện pháp kịp thời.
B. Mặc kệ, không quan tâm đến lời nói của bạn.
C. Rủ thêm một số bạn đi cùng để hỗ trợ khi gặp T.
D. Một mình đến gặp T để giải quyết bằng bạo lực.
Câu 3: Pháp luật không nghiêm cấm hành vi
A. tàng trữ ma túy                                                                  B. tổ chức đánh bạc
C. tổ chức mại dâm                                                                D. xuất khẩu lao động
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, người nghiện ma tuý bắt buộc phải
A. đi tù                                                                                   B. đi cai nghiện
C. giam lỏng tại nhà                                                               D. phạt hành chính
Câu 5:  Gia đình có vai trò quan trọng đối với
A. mỗi người và xã hội.                                                      B. mỗi người
C. xã hội                                                                              D. mỗi dân tộc
Câu 6: Tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Gia đình                                                                           B. Xã hội
C. Cộng đồng dân cư                                                            D. Tập thể
II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 7: (1,0 điểm) Em hãy cho biết tệ nạn xã hội là gì?
Câu 8: (3.0 điểm) Em hãy kể tên một số tệ nạn xã hội mà e biết và liệt kê các nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội đó?
Câu 9: (2,0 điểm) Là một công dân, em cần làm gì để tránh mắc phải các tệ nạn xã hội?
Câu 10: (1,0 điểm) Sau dịp Tết Nguyên đán, đang có sẵn tiền lì xì, các bạn trong lớp rủ nhau chơi bài ăn tiền. Đa số các bạn hưởng ứng và rủ em cùng chơi. Trong trường hợp này, em sẽ làm gì?
                                                          ...... ……Hết……........
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	ĐỀ THAM KHẢO



I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	A
	D
	B
	A
	A


II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 7
( 1,0 đ)
	- Là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây ra hậu quả xấu đối với cá nhân, gia đình, xã hội.
	1,0đ



	Câu 8   (3,0 đ)
	*Kể tên một số tệ nạn xã hội:
+ Ma tuý
+ Cờ bạc
+ Mại dâm
+ Mê tín dị đoan
+ Buôn bán trẻ em....
*Nguyên nhân
- Thiếu hiểu biết
- Ham chơi, đua đòi
- Bị dụ dỗ, lôi kéo,ép buộc
- Thiếu sự quan tâm, giáo dục phù hợp từ gia đình.
- Thiếu môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh

	
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ


0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

	Câu 9 (2,0đ)
	
· Thực hiện lối sống lành mạnh an toàn, tuân thủ pháp luật.
· Tự giác tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội do trường, lớp, địa phương tổ chức.
· Đấu tranh phê phán các hành vi vi phạm qui định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.
     
	
0,5đ
0,5đ

1,0đ



	Câu 10
(1,0 đ)
	- Không tham gia chơi.
[bookmark: _GoBack]- Khuyên các bạn không chơi vì đánh bài ăn tiền là một tệ nạn xã hội.
	0.5đ
0.5đ













